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KHỐI LƯỢNG RIÊNG - BÀI TẬP
Câu 1:  CHo biết 13,5kg nhôm có thể tích là 5dm3. Khối lượng riêng của nhôm bằng bao nhiêu?
A. 2700kg/m3	B. 2700kg/dm3	C. 260kg/m3	D. 270kh/m3
Câu 2: Mỗi hòn gạch “hai lỗ” có khối lượng 1,6kg. Hòn gạch có thể tích 1200cm3. Mỗi lỗ có thể tích 192cm3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch.
A.  13270N/m3	B.  12654N/m3	C.  42608N/m3	D.  19608N/m3
Câu 3:  Cho biết 1kg nước có thể tích 1 lít còn 1kg dầu hỏa có thể tích 5/4 lít. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. 1 lít dầu hỏa có khối lượng lớn hơn 1 lít nước
B. 1 lít nước có thể tích lớn hơn 1 lít dầu hỏa
C. Khối lượng riêng của nước bằng 5/4 khối lượng riêng của dầu hỏa.
D. Khối lượng riêng của dầu hỏa bằng 5/4 khối lượng riêng của dầu hỏa
Câu 4: Người ta thường nói đồng nặng hơn nhôm. Câu giải thích nào sau đây là không đúng?
A.  Vì trọng lượng của đồng lớn hơn trọng lượng của nhôm
B. Vì khối lượng riêng của đồng lớn hơn khối lượng riêng của nhôm
C. Vì trọng lượng riêng của miếng đồng lớn hơn trọng lượng của miếng nhôm có cùng thể tích.
D. Vì trọng lượng riêng của đồng lớn hơn trọng lượng riêng của nhôm
Câu 5:  Một hộp sữa Ông thọ có khối lượng 397g và có thể tích 320cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m3
A. 1240,6 kg/m3	B. 
1740,6 kg/m3	C.  1440,6 kg/m3	D. 1300,6 kg/m3
Câu 6:  Một vật bằng sắt có khối lượng riêng là 7800kh/m3; thể tích 50dm3.Khối lượng của vật là:
A. 312kg	B. 390kg	C. 390000kg	D. 156kg
Câu 7: Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh, ta cần dùng những dụng cụ gì? Hãy chọn câu trả lời đúng.
A. Cần dùng một cái cân và một cái bình chia độ.	B. Chỉ cần dùng một cái bình chia độ.
C. Chỉ cần dùng một cái lực kế.	D. Chỉ cần dùng một cái cân
Câu 8: Biết 10 lít cát có khối lượng 15kg. Tính trọng lượng của một đống cát 3 m3.
A. 60000N	B. 30000N	C. 50000N	D. 45000N
Câu 9: Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg. Tính thể tích của 1 tấn cát.
A. 0,667m4	B. 0,778m3	C. 0,667m3	D. 0,778m4
Câu 10: 1kg kem giặt VISO có thể tích 900cm3. Tính khối lượng riêng của kem giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước.
A.  1240kg/m3	B.  1200kg/m3	C.  1111,1kg/m3	D.  1000kg/m3
Câu 11: Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3. Vậy, 1kg sắt sẽ có thể tích vào khoảng
A.  12,8cm3	B.  128cm3.	C.  1.280cm3.	D.  12.800cm3.
Câu 12: Công thức nào dưới đây tính trọng lượng riêng của một chất theo trọng lượng và thể tích?
A. d=V.D	B. d=VP	C. D=P.V	D. d=P/V
Câu 13:  Khối lượng riêng của nhôm là bao nhiêu?
A. 1300,6kg/m3	B. 2700N	C. 2700kg/m3	D. 2700N/m3
Câu 14: Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng 800kg/m3. Do đó, 2 lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng
A. 1,6N.	B. 16N.	C. 160N.	D.  1600N.
ĐÁP ÁN
	1
	A
	3
	C
	5
	A
	7
	A
	9
	C
	11
	B
	13
	A

	2
	D
	4
	A
	6
	B
	8
	D
	10
	C
	12
	D
	14
	B


	
1


 


1


 


 


1


 


Trangtailieu.com 


–


 


Thư vi


?


n online dành cho m


?


i l


?


a tu


?


i


 


BÀI T


?


P TR


?


C NGHI


?


M 


MÔN V


?


T LÝ L


?


P 6


 


BÀI 


1


1


:


 


KH


?


I LƯ


?


NG RIÊNG 


-


 


BÀI T


?


P


 


Câu 1:


 


 


CHo bi


?


t 13,5kg nhôm có th


?


 


tích là 5dm3. Kh


?


i lư


?


ng riêng c


?


a nhôm b


?


ng bao nhiêu?


 


A. 


2700kg/m3


 


B. 


2700kg/dm3


 


C. 


260kg/m3


 


D. 


270kh/m3


 


Câu 2:


 


M


?


i hòn g


?


ch 


“


hai l


?


” 


có kh


?


i lư


?


ng 1,6kg. Ḥn g
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BÀI T ? P TR ? C NGHI ? M  MÔN V ? T LÝ L ? P 6   BÀI  1 1 :   KH ? I LƯ ? NG RIÊNG  -   BÀI T ? P   Câu 1:     CHo bi ? t 13,5kg nhôm có th ?   tích là 5dm3. Kh ? i lư ? ng riêng c ? a nhôm b ? ng bao nhiêu?   A.  2700kg/m3   B.  2700kg/dm3   C.  260kg/m3   D.  270kh/m3   Câu 2:   M ? i hòn g ? ch  “ hai l ? ”  có kh ? i lư ? ng 1,6kg. Hòn g ? ch có th ?   tích 1200cm 3 . M ? i l ?   có th ?   tích  192cm 3 . Tính kh ? i lư ? ng riêng và tr ? ng lư ? ng riêng c ? a g ? ch.   A.    13270N/m 3   B.    12654N/m 3   C.    42608N/m 3   D.    19608N/m 3   Câu  3:     Cho bi ? t 1kg nư ? c có th ?   tích 1 lít c òn 1kg d ? u h ? a có th ?   tích 5/4 lít. Phát bi ? u nào sau đây là  đúng?   A.  1 lít d ? u h ? a có kh ? i lư ? ng l ? n hơn 1 lít nư ? c   B.  1 lít nư ? c có th ?   tích l ? n hơn 1 lít d ? u hỏa   C.  Kh ? i lư ? ng riêng c ? a nư ? c b ? ng 5/4 kh ? i lư ? ng   riêng c ? a d ? u h ? a.   D.  Kh ? i lư ? ng riêng c ? a d ? u h ? a b ? ng 5/4 kh ? i lư ? ng riêng c ? a d ? u h ? a   Câu 4:   Ngư ? i ta thư ? ng nói đ ? ng n ? ng hơn nhôm. Câu gi ? i thích nào sau đây là không đúng?   A.    Vì tr ? ng lư ? ng c ? a đ ? ng lớn hơn tr ? ng lư ? ng c ? a nhôm   B.  Vì khô ́i lư ? ng  riêng c ? a đ ? ng l ? n hơn khối lư ? ng riêng c ? a nhôm   C.  Vì tr ? ng lư ? ng riêng c ? a mi ? ng đ ? ng l ? n hơn tr ? ng lư ? ng c ? a mi ? ng nhôm có cùng th ?   tích.   D.  Vì tr ? ng lư ? ng riêng c ? a đ ? ng l ? n hơn tr ? ng lư ? ng riêng c ? a nhôm   Câu 5:     M ? t h ? p sữa Ông th ?   có kh ? i lư ? ng 397g và có th ?   tích 320cm 3 . Hãy tính kh ? i lư ? ng riêng c ? a s ? a  trong h ? p theo đơn v ?   kg/m 3   A.  1240,6 kg/m3   B.    1740,6 kg/m3   C.    1440,6 kg/m3   D.  1300,6 kg/m3   Câu 6:     M ? t v ? t b ? ng s ? t có kh ? i lư ? ng riêng là 7800kh/m3; th ?   tích 50dm3.Kh ? i lư ? ng c ? a v ? t là:   A.  312kg   B.  390kg   C.  390000kg   D.  156kg   Câu 7:   Mu ? n đo kh ? i lư ? ng riêng c ? a các hòn bi th ? y tinh, ta c ? n dùng nh ? ng d ? ng c ?   gì? Hãy ch ? n câu tr ?   l ? i đúng.   A.  C ? n dùng m ? t cái cân và m ? t cái bình chia  đ ? .   B.  Ch ?   c ? n dùng m ? t   cái bình chia  đ ? .   C.  Ch ?   c ? n dùng m ? t cái l ? c k ? .   D.  Ch ?   c ? n dùng m ? t cái cân   Câu 8:   Bi ? t 10 lít cát có kh ? i lư ? ng 15kg. Tính tr ? ng lư ? ng c ? a m ? t đ ? ng cát  3   m 3 .   A.  60000N   B.  30000N   C.  50000N   D.  45000N   Câu 9:   Bi ? t 10 lít cát có kh ? i lư ? ng 15 kg. Tính th ?   t ích c ? a 1 t ? n cát.   A.  0,667m4   B.  0,778m3   C.  0,667m3   D.  0,778m4   Câu 10:   1kg kem gi ? t VISO có th ?   tích 900cm 3 . Tính kh ? i lư ? ng riêng c ? a kem gi ? t VISO và so sánh v ? i  kh ? i lư ? ng riêng c ? a nư ? c.   A.    1240kg/m 3   B.    1200kg/m 3   C.    1111,1kg/m 3   D.    1000kg/m 3   Câu 11:   Kh ? i lư ? ng riêng c ? a s ? t là 7800kg/m 3 . V ? y, 1kg s ? t s ?   có th ?   tích vào kho ? ng   A.    12,8cm 3   B.    128cm 3 .   C.    1.280cm 3 .   D.    12.800cm 3 .   Câu 12:   Công th ? c nào dư ? i đây tính tr ? ng lư ? ng riêng c ? a m ? t ch ? t theo tr ? ng lư ? ng và th ?   tích?   A.  d=V.D   B.  d=VP   C.  D=P.V   D .  d=P/V   Câu 13:     Kh ? i lư ? ng riêng c ? a nhôm là bao nhiêu?   A.  1300,6kg/m3   B.  2700N   C.  2700kg/m3   D.  2700N/m3   Câu 14:   Kh ? i lư ? ng riêng c ? a d ? u ăn vào kho ? ng 800kg/m 3 . Do đó, 2 lít d ? u ăn s ?   có tr ? ng lư ? ng kho ? ng   A.  1,6N.   B.  16N.   C.  160N.   D.    1600N.   ĐÁP ÁN  

1  A  3  C  5  A  7  A  9  C  11  B  13  A  

2  D  4  A  6  B  8  D  10  C  12  D  14  B  

   

